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76 CÔNG BÁO/Số 68+69/Ngày 01-5-2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1148/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày Ỉ5 tháng 4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu chế xuất 

và công nghiệp Thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên  đ ịa  phương  ngày  22  tháng  Ỉ Ỉ  năm 20 Ỉ9;  

Căn cứ Nghị định sô 63/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20Ỉ0 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/20Ỉ77NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
20Ỉ7 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/20Ỉ7/TT-VPCP ngày 3Ỉ tháng Ỉ0 năm 20Ỉ7 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tại 
Tờ trình sô 762/TTr-BQL ngày 3Ỉ tháng 3 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam; lao động, 
tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu chế xuất và 
công nghiệp Thành phố. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố cho thủ tục V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7 ban 
hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và công nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM; LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 

ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực lao động, tiền lương 

1. Đăng ký nội 
quy lao động 
của doanh 
nghiệp 

07 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

Không - Bộ luật lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Quyết định số 338/QĐ-
LĐTBXH ngày 17/3/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực lao động, tiền 
lương thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 
- Văn bản ngày 24/12/2021 

của Sở Lao động - Thương 
binh và xã hội ủy quyền cho 
Ban Quản lý các Khu chế xuất 

Điều chỉnh cách thức 
thực hiện: 
Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiếp hoặc nộp hồ sơ 
qua dịch vụ công trực 
tuyến tới Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 
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nhận 

Phí, lệ 
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và công nghiệp Thành phố vê 
việc thực hiên một số nhiêm vụ 
quản lý nhà nước vê lao động 
trong khu chế xuất, khu công 
nghiêp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thời hạn ủy 
quyên từ 01/01/2022 đến 
31/12/2022. 

II. Lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam 

1. Báo cáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đổi nhu 
cầu sử dụng 
người lao động 
nước ngoài 

07 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiêp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định vê 
người lao động nước ngoài làm 
viêc tại Viêt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động 
Viêt Nam làm viêc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Viêt 
Nam. 

- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội vê viêc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viêc 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện: 
Bước 1. Trước ít nhất 

30 ngày kể từ ngày dự 
kiến sử dụng người lao 
động nước ngoài, người 
sử dụng lao động (trừ 
nhà thầu) có trách 
nhiêm xác định nhu cầu 
sử dụng người lao động 
nước ngoài đối với từng 
vị trí công viêc mà 
người lao động Viêt 
Nam chưa đáp ứng 
được và gửi báo cáo giải 
trình vê nhu cầu sử 
dụng người lao động 
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hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Quyết định số 4055/QĐ-
UBND ngày 30/11/2021 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về ủy quyền xem 
xét chấp thuận vị trí công việc 
được sử dụng người lao động 
nước ngoài làm việc tại các tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

nước ngoài theo Mẫu số 
01/PLI Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị 
định số 152/2020/NĐ-
CP đến Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công 
nghiệp nơi người lao 
động nước ngoài dự 
kiến làm việc. 
Trong quá trình thực 

hiện nếu thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài thì 
người sử dụng lao động 
(trừ nhà thầu) gửi báo 
cáo giải trình thay đổi 
theo Mẫu số 02/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP đến 
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp 
trước ít nhất 30 ngày kể 
từ ngày dự kiến sử dụng 
người lao động nước 
ngoài. 
Bước 2: Trong thời hạn 
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hành chính 
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Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
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07 ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được báo cáo 
giải trình hoặc báo cáo 
giải trình thay đổi nhu 
cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài, Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp có 
văn bản chấp thuận 
hoặc không chấp thuận 
về việc sử dụng người 
lao động nước ngoài đối 
với từng vị trí công việc 
theo Mẫu số 03/PLI Phụ 
lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 1 
52/2020/NĐ-CP. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: Người 
sử dụng lao động nộp 
báo cáo giải trình trực 
tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính hoặc nộp 
hồ sơ qua cống dịch vụ 
công trực tuyến tới Ban 
Quản lý các Khu chế 
xuất và Công nghiệp. 
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nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3. Điêu chỉnh thời gian 
giải quyết: 07 ngày làm 
việc. 
4. Điêu chỉnh cơ quan 
giải quyết thủ tục 
hành chính: Ban Quản 
lý các Khu chế xuất và 
Công nghiệp Thành 
phố. 

2. Xác nhận 
người lao động 
nước ngoài 
không thuộc 
diện cấp giấy 
phép lao động 

05 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định về 
người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyên 
dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc 
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ST 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Văn bản ngày 
24/12/2021 của Sở Lao động -
Thương binh và xã hội ủy 
quyền cho Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố về việc thực hiện 
một số nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về lao động trong khu chế 
xuất, khu công nghiệp trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
thời hạn ủy quyền từ 
01/01/2022 đến 31/l2/2ơ22. 

3. Cấp giấy phép 
lao động cho 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt 
Nam 

05 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

600.00 
0 đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định về 
người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 

1. Điều chỉnh trình tự 
thực hiện: 
Bước 1: Trước ít nhất 
15 ngày, kể từ ngày 
người lao động dự kiến 
bắt đầu làm việc cho 
người sử dụng lao động 
thì người nộp hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép lao 
động nộp hồ sơ cho Ban 
Quản lý các Khu chế 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 526/QĐ-
LĐTBxH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị quyêt số 
11/2017/NQ- HĐND ngày 
07/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân thành phố về ban hành mức 
thu lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 
việc trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Văn bản ngày 24/12/2021 

của Sở Lao động - Thương 
binh và xã hội ủy quyền cho 
Ban Quản lý các Khu chê xuất 
và công nghiệp Thành phố về 
việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về lao động 
trong khu chê xuất, khu công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thời hạn ủy 

xuất và Công nghiệp 
Thành phố nơi người 
lao động nước ngoài dự 
kiên làm việc. 
2. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiêp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp hồ sơ qua Cổng 
dịch vụ công trực tuyên 
tới Ban Quản lý các 
Khu chê xuất và Công 
nghiệp Thành phố. 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyên từ 01/01/2022 đến 
31/12/2022. 

4. Cấp giấy lại 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

03 ngày 
làm việc 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quận 
1) 

450.00 
0 đồng 

- Bộ luật Lao động ngày 20 
tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định vê 
người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 06/5/2021 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội vê việc công bố các thủ 
tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc 
làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị quyết số 
11/2017/NQ- HĐND ngày 
07/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân thành phố vê ban hành mức 

1. Điều chỉnh cách 
thức thực hiện: 
Người nộp hồ sơ nộp 
trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính hoặc 
nộp hồ sơ qua Cổng 
dịch vụ công trực tuyến 
tới Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố. 
2. Điều chỉnh thành 
phần hồ sơ thứ 3 như 
sau: 
Trường hợp giấy phép 
lao động bị mất thì phải 
có xác nhận của cơ quan 
Công an cấp xã nơi 
người nước ngoài cư 
trú hoặc cơ quan có 
thẩm quyên của nước 
ngoài theo quy định của 
pháp luật 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thu lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 
việc trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Văn bản ngày 24/12/2021 

của Sở Lao động - Thương 
binh và xã hội ủy quyền cho 
Ban Quản lý các Khu chế xuất 
và công nghiệp Thành phố về 
việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về lao động 
trong khu chế xuất, khu công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, thời hạn ủy 
quyền từ 01/01/2022 đến 
31/12/2022. 
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